 Phßng GD&§T quËn long biªn

   Tr­êng tiÓu häc Gia Thôy

 KẾ  HOẠCH BÀI HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI 1 
BÀI 22 : c©y rau
                                   GV thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ KiÒu Linh
                                   Ngày dạy: 4 – 02 – 2010



   §Þa ®iÓm: Tr­êng TiÓu häc ThÞ TrÊn Yªn Viªn
    I/ Mục tiêu:
Giúp học sinh biết: 
        - Kể tên một số cây rau và nơi sống của chúng.        
        - Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận chính của cây rau.
        - Nói được ích lợi của việc ăn rau và sự cần thiết phải rửa rau trước khi ăn.
        - Có ý thức ăn rau thường xuyên và ăn rau đã được rửa sạch.
   II/ Đồ dùng dạy học

Giáo viên: - Giáo án điện tử, máy prozector, tranh ảnh sưu tầm. 

                    - Tranh  trong SGK. 
                     - Băng hình t­ liÖu  về c¸c lo¹i rau, bữa ăn trong mỗi gia đình… 
Học sinh: Sưu tầm các loại rau.
III/ Các hoạt  động dạy học chủ yếu
	Thời gian
	Nội dung các hoạt động
	Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học  

	
	
	Hoạt  động của thầy
	Hoạt động của trò


	2’
	1. Khởi  động 


	- GV bắt nhịp cho cả  lớp hát 1 bài   
	- Cả lớp hát 

	10’
	2. Bài mới 
* Hoạt động 1: Giới thiệu về cây rau và nơi sống của nó.
Mục tiêu:
   HS nói đúng tên các cây rau và nơi sống của chúng.        
 ( Tæ chøc nhóm 4)
	Giới thiệu bài - Ghi bảng 
+  GV yªu cÇu HS để rau đã sưu tầm lên mặt bàn và nói với các bạn trong nhóm về tên các cây rau, nơi sống của từng loại cây?
+  Yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp? Nêu tên các loại rau, nơi sống của chúng. 
GV chốt: Xung quanh chúng ta có rất nhiều loại rau khác nhau, mỗi loại rau có đều có tên riêng. Rau thường được trồng ở trong vườn, ngoài ruộng. Có rau sống tên cạn, có rau sống dưới nước, cã c©y rau leo trªn giµn…
- Bật băng tư liệu giới thiệu một số vườn rau, ruộng rau…

+ Con thấy rau muống khác rau cải như thế nào?
GV chuyÓn ý: Mỗi loại rau có đặc điểm riêng giúp chúng ta nhận biết được chúng. Tuy nhiên các cây rau thường có những bộ phận cơ bản giống nhau chúng mình cùng quan sát nhé.
	- HS thùc hiÖn nhãm 4
- Học sinh  lần lượt trình bày c¸c c©y rau m×nh ®· s­u tÇm cho c¸c b¹n nghe.

- HS thực hiện (2- 3 em)
- Các bạn khác nhận xét, bổ sung.

- Học sinh lắng nghe

- Học sinh xem và nói tên các loại rau theo băng tư liệu.

- Học sinh nêu, em khác bổ sung.

	   10’
	Hoạt động 2: Quan sát nhận xét vÒ cÊu t¹o cña c©y rau.
Mục tiêu: 
   Học sinh nói đúng tên các bộ phận chính của cây rau. 
(Ho¹t ®éng cả lớp)
	- Yêu cầu học sinh quan sát tranh SGK, kết hợp cây rau thực tế

+ Cây rau có những bộ phận nào? 
+ Hãy chỉ và nêu tên các bộ phận chính của cây rau cải?


	- Học sinh nêu.

- Học sinh khác nhận xét, bổ sung.

 - Học sinh chỉ và nêu
 - HS nhắc lại c¸c bé ph©n chÝnh cña c©y rau (3- 4 em)

	
	
	- Giới thiệu cây su hào:

+ Con hãy chỉ các bộ phận của cây su hµo?
 GV:  PhÇn phình to và chúng ta quen gọi là củ su hào ®ã chÝnh lµ phÇn th©n cña c©y.
- GV chốt: Các bộ phận chính của cây rau: Rễ, thân, lá…Mét sè c©y rau cã hoa,  qu¶ hoÆc cñ. Mỗi loại rau chóng ta cã thÓ ¨n được một số bộ phận của cây.


	- HS chỉ và nêu

-  HS khác nhận xét.



	
	
	+  Hãy kể tên các loại rau ăn lá?  

+ Rau cải, rau bí… ăn được bộ phận nào?
+ Kể tên rau ăn củ? ăn quả?

+ Trong bữa ăn con đã được ăn hoa gì?

- GV bật băng tư liệu một số loài rau ăn lá, ăn thân, ăn quả, ăn củ, ăn hoa…  
	- Học sinh kể, 

- Học sinh nêu ( 2-3 em)
HS khác bổ sung. 

- Học sinh quan sát

	8’
	Hoạt động 3: Liªn hÖ thùc tÕ
Mục tiêu:
  HS thấy được ích lợi của việc ăn rau, có ý thức ăn rau thường xuyên và phải rửa s¹ch rau trước khi ăn.
(Ho¹t ®éng cả lớp)
	+ Con thích ăn loại rau nào nhất? 
+ Hãy kÓ tên các loại rau con đã ăn? 
+ Rau có thể chế biến thành món như thế nào? 

GV: Rau có thể chế biến thành nhiều món ăn kh¸c nhau rÊt ngon miệng. Mình cùng đến thăm bữa ăn của một số gia đình  xem mọi người có ăn rau không nhé?
	- Học sinh nêu (3-4em)
- Học sinh kể (4-5 em)
 - Học sinh nêu



	
	
	- Băng tư liệu các món ăn của rau và mâm cơm các gia đình
	     - HS quan sát


	
	
	+ Chúng ta đều thấy các bữa ăn đều có rau. Mọi người đều ăn rau. Theo con ăn rau có lợi gì?
	- Học sinh nêu (3-4 em)

	
	
	GV chốt: Rau rất có lợi cho sức khỏe. Ăn rau giúp ta tránh táo bón, tránh chảy máu chân răng, rau làm cho ta ăn ngon miệng hơn…nên chúng ta phải ăn rau hàng ngày và ăn nhiều loại rau khác nhau.
	- HS trả lời
- HS lắng nghe.

	
	
	-  Rau được trồng trong vườn ngoài ruộng và còn được bón phân. 

+ Vậy trước khi dùng rau làm thức ăn chúng ta cần làm gì?
	- Học sinh trả lời

	
	
	+ Nêu cho cô cách rửa cho rau sạch?

- GV cho HS xem một số hình ảnh rửa rau quả trước khi chế biến để ăn.
	- Học sinh nêu (3- 4 em)
- HS quan sát

	
	
	- Hình ảnh các bạn ăn rau chưa vệ sinh
GV chốt: Nội dung hoạt động 3


	- HS nhận xét

	8’
	Hoạt động 4: Trò chơi
“ Đố bạn rau gì” Mục tiêu: 
   Củng cố hiểu biết về cây rau  
(Ch¬i tõng nhãm 2 HS)
	- GV phổ biến luật chơi: mỗi đội 2 bạn được bịt mắt. Các bạn thay phiên lấy  rau trong thùng, đoán đúng tên mỗi loại rau là được 1 b«ng hoa. Trong vòng 1 phút đội nào tìm đúng tªn nhiều rau hơn là thắng cuộc.
- GV hiển thị đồng hồ đếm ngược trên màn hình cho các đội chơi.
- Khen ngợi động viên học sinh
	- Học sinh chơi: 2-3 đội ch¬i
- Cả lớp làm trọng tài

	3’
	3. Củng cố, dặn dò
	+ Nêu tên bài học hôm nay?
+ Chúng ta cần ăn rau khi nào?
+ Trước khi chế biến các món rau chúng ta cần làm gì?
	 - Học sinh nêu ( 2-3 em)

	
	
	GV kết luận. 
- Dặn dò chuẩn bị bài sau.
	- Cả lớp  hát 1 bài 


  Giới thiệu mét sè cây rau
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Rau ¨n l¸ ¨n th©n
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 Rau ¨n qu¶



  

 

  

5.  

 Rau ¨n hoa

     

    

    

    


Rau ¨n cñ
   

   

     

    


Các món canh chế biến từ các loại rau
    

     

     

     


Các món xào, luộc, nộm… chế biến từ rau


     

       

    

   


   
       

        


Giíi thiÖu mâm cơm trong gia đình đều ăn rau
       

                    

     
                                        

        

 Rửa rau quả trước khi dùng làm thức ăn

 
    

  




          


Röa rau chưa hîp vệ sinh


        





Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o quËn long biªn

Tr­êng tiÓu häc gia thôy
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KÕ ho¹ch d¹y häc M«n tù nhiªn x· héi 1

Bµi 22
 c©y rau
                  Ng­êi so¹n: NguyÔn ThÞ KiÒu Linh

         Gi¸o viªn tr­êng TiÓu häc: Gia Thôy - Long Biªn – Hµ Néi



                                                                                         


Hµ Néi, th¸ng 2 n¨m 2010
Hệ thống câu hỏi cho học sinh
	+  Yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp? Nêu tên các loại rau, nơi sống của chúng. 
    
+ Con thấy rau muống khác rau cải như thế nào?


	+ Cây rau có những bộ phận nào? 

+ Hãy chỉ và nêu tên các bộ phận chính của cây rau cải?

+ Con hãy chỉ các bộ phận của cây su hào ?
+  Hãy kể tên các loại rau ăn lá?  

+ Rau cải, rau bí… ăn được bộ phận nào?
+ Kể tên rau ăn củ? ăn quả?

+ Trong bữa ăn con đã được ăn hoa gì?

	+ Hãy kể tên các loại rau con đã ăn?

+ Con thích ăn loại rau nào nhất? 

	+ Rau có thể chế biến thành món gì? 

	+ Theo con ăn rau có lợi gì?

	+ Ăn rau có lợi như vậy chúng ta cần ăn rau khi nào?  

	+ Vậy trước khi dùng rau làm thức ăn chúng ta cần làm gì?

	+ Nêu cho cô cách làm sạch rau để ăn?

	+ Nêu tên bài học hôm nay?
+ Chúng ta cần ăn rau khi nào?
+ Trước khi chế biến các món rau chúng ta cần làm gì?


Chuẩn bi :
- Cây có đủ thân, rễ, lá : rau cải, su hào
- Cây rau: mỗi loại 10 cây: bắp cải, hoa lơ, rau muống, cải cúc, xà lách, húng, mùi, thì là, su hào, cần… 

- Củ, quả: cà rốt, cà chua, su su…
- Hoa: súplơ Thiên lý
